
Đơn vị đăng ký số lượng vào ô màu xanh - Trường Công lập liên hệ và đăng ký số lượng đối với các nhóm lớp độc lập tư thục trong địa bàn quản lý

1 0H200
Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 

(Trẻ 24 - 36 tháng tuổi)
Nguyễn Thanh Giang 20 17 x 24

 24 - 36 

tháng
     8,500 

2 0H012
Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 

(Trẻ 3 - 4 tuổi) 
Vụ Giáo dục MN 20 17 x 24  3 - 4 tuổi      8,500 

3 0H013
Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 

(Trẻ 4 - 5 tuổi) 
Vụ Giáo dục MN 28 17 x 24  4 - 5 tuổi      9,500 

4 0H949
Giúp bé làm quen với Toán qua các con số 

(Trẻ 5 - 6 tuổi)
Vụ Giáo dục MN 44 17 x 24 5 - 6 tuổi    12,500 

5 0H008
Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái 

(Trẻ 3 - 4 tuổi) 
Vụ Giáo dục MN 32 17 x 24  3 - 4 tuổi    10,000 

6 0H009
Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái 

(Trẻ 4 - 5 tuổi) 
Vụ Giáo dục MN 32 17 x 24 4 - 5 tuổi    10,000 

7 0H209
Giúp bé tập tô các nét cơ bản và làm quen 

với chữ cái qua hoạt động tạo hình

Phan Lan Anh, 

Nguyễn Minh Thảo, 

Trần Thu Trang

40 17 x 24  5 - 6 tuổi    10,500 

8 0H398 Hoạt động tạo hình (24 - 36 tháng) Vụ Giáo dục MN 24 26,5 x 19
24 - 36 

tháng
     9,000 

9 0H399 Hoạt động tạo hình (3 - 4 tuổi) Vụ Giáo dục MN 28 26,5 x 19  3 - 4 tuổi    10,500 

10 0H401 Hoạt động tạo hình (4 - 5 tuổi) Vụ Giáo dục MN 32 26,5 x 19 4 - 5 tuổi    11,500 

11 0H402 Hoạt động tạo hình (5 - 6 tuổi) Vụ Giáo dục MN 36 26,5 x 19  5 - 6 tuổi    13,000 

12 0G263
Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ 

(trẻ từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi)
Vụ Giáo dục MN 28

14,5 x 

20,5
GV & PH      7,500 

13 0G264
Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo 

(trẻ từ 3 đến 6 tuổi)
Vụ Giáo dục MN 36

14,5 x 

20,5
GV & PH    10,500 

14 0G262 Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ trẻ Vụ Giáo dục MN 24 19 x 26,5
CBQL 

& GV
   13,000 

15 Sổ Bé ngoan/Phiếu bé ngoan (35 phiếu/tờ) 36 10x15 HS 8,000     

16 Sổ theo dõi lớp Mẫu Giáo và Nhóm trẻ 44 20.5X29.5
CBQL 

& GV
9,000     

17 TA055 Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cháu
Đoàn Phùng Thuý 

Liên

44 

thẻ
5 x 9  4 - 6 tuổi    16,000 

18 TA034 Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cô Đoàn Phùng Thuý 44 thẻ 9 x 16 GV    28,000 
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